
Ngày thi:      

Từ tiết:  - Phòng:       

Số Chữ

1 20002798 Mai Tấn Huy Nam 17/09/2002 20C1-ĐCN1 7 BẢY

2 20007582 Nguyễn Văn Kiệt Nam 26/04/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

3 20004739 Châu Huỳnh Khánh Lâm Nam 04/02/2002 20C1-ĐCN2 2 HAI

4 20002805 Mai Thanh Nam Nam 13/06/2001 20C1-ĐCN1 4 BỐN

5 20004532 Dương Tiến Phát Nam 24/01/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

6 20005338 Nguyễn Tấn Phát Nam 01/10/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

7 20004589 Trần Tấn Phát Nam 17/09/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

8 20005243 Lê Đình Phúc Nam 25/06/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

9 20004640 Văn Thành Thắng Nam 25/12/2001 20C1-ĐCN2 3.5 BA,NĂM

10 20004855 Hàng Minh Thuận Nam 30/03/2002 20C1-ĐCN2 3 BA

11 20004585 Nguyễn Đức Trọng Nam 06/06/2001 20C1-ĐCN2 5 NĂM

12 20005108 Trần Minh Tuyến Nam 18/09/2002 20C1-ĐCN2 0 KHÔNG

Ghi chú:

Danh sách gồm 12 sinh viên. Có …6… bài kiểm tra. 

Số dự kiểm tra là …6.. sinh viên. Số tờ …….

Số vắng kiểm tra là …6. sinh viên.

Môn học phần: 0211000091 - Kỹ thuật số

Đợt: HK2 (2020 - 2021)  

Lớp họcSTT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Ngày sinh Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

, ngày …… tháng …… năm 20……

…………………………….

Cán bộ chấm thi 2

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

Cán bộ chấm thi 1

NGUYỄN MINH ĐỨC

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



…………………………….


